
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Bình Định, ngày        tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư  

cho một số hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án  
Khu tái định cư - dân cư Hiệp Vinh 2 (đợt 28) 

  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013; 
Căn cứ Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết  thi hành một số điều của Luật Đất đai;  
Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy 

định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; 
Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/7/2017 của Bộ Tài nguyên 
và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất 
đai; 

Căn cứ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh 
ban hành quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu 
hồi đất trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (năm 2020-2024) trên địa 
bàn tỉnh Bình Định;  

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh 
về việc ban hành đơn giá bồi thường thiệt hại về cây cối, hoa màu khi nhà nước 
thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

Căn cứ Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 14/5/2023 của UBND tỉnh 
về việc ban hành đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc và mồ mả trên địa bàn tỉnh Bình 
Định;  

Căn cứ Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất và giá đất ở cụ thể để lập 

3326 08 09



phương án bồi thường, GPMB đối với 04 dự án tại Khu Đô thị Becamex A thuộc 
Phân khu 07, Khu Kinh tế Nhơn Hội;  

Theo đề nghị của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái 

định cư thực hiện 04 dự án Khu tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp - Đô thị 
Becamex A (Phân khu 7), Khu kinh tế Nhơn Hội tại Tờ trình số 136/TTr-HĐBT 
ngày 05/9/2023. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho một số 

hộ dân bị ảnh hưởng do GPMB để thực hiện dự án Khu tái định cư - dân cư Hiệp 
Vinh 2 thuộc Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7) tại xã Canh 
Vinh, huyện Vân Canh (đợt 28), với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Giá trị bồi thường, hỗ trợ đất ở và tài sản trên đất cho một số hộ dân; chi 

phí phục vụ công tác GPMB (2%) là 24.689.544.763 đồng (Hai mươi bốn tỷ, sáu 

trăm tám mươi chín triệu, năm trăm bốn mươi bốn nghìn, bảy trăm sáu mươi ba 
đồng), trong đó: 

- Giá trị bồi thường, hỗ trợ:                                              24.205.436.042 đồng. 

- Chi phí phục vụ công tác GPMB (2%):                            484.108.721 đồng. 
(Chi tiết như Phụ lục số 01 kèm theo Quyết định này) 

2. Bố trí tái định cư cho 16 hộ dân đủ điều kiện tại Khu tái định cư - dân cư 
Hiệp Vinh 1A. 

(Chi tiết như Phụ lục số 02 kèm theo Quyết định này) 
3. Điều chỉnh giảm giá trị bồi thường, hỗ trợ của 03 hộ dân đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 10/01/2023, Quyết định số 1873/QĐ-

UBND ngày 28/5/2023 và Quyết định số 2920/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của 
Chủ tịch UBND tỉnh là: 1.353.831.225 đồng (Một tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, 
tám trăm ba mươi mốt nghìn, hai trăm hai mươi lăm đồng). 

(Chi tiết như Phụ lục số 03 kèm theo Quyết định này) 
* Nguồn vốn chi trả: Vốn ứng trước của Công ty cổ phần Becamex Bình 

Định. 
Điều 2. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, cơ quan Thường trực của Hội 

đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện 04 dự án Khu 
tái định cư - dân cư tại Khu Công nghiệp - Đô thị Becamex A (Phân khu 7), Khu 

kinh tế Nhơn Hội có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành 
của Nhà nước. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản 
lý Khu kinh tế; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh; Giám đốc Công ty cổ 
phần Becamex Bình Định; Chủ tịch UBND huyện Vân Canh; Thủ trưởng các cơ 



quan, đơn vị và các hộ dân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này 

kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh; 

- PVP KT; 

- Lưu: VT, K6, K16. 

                    KT. CHỦ TỊCH 

                   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

                      Nguyễn Tuấn Thanh 

 

 
 

 

 

 

        



Đất 
 ở được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
vườn 
được 
BT, 

HT  

(m
2
)

Đất 
 NN 

được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
không 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

Bồi thường, 
hỗ trợ về 

đất (đồng)

Hỗ trợ tự 
chuyển đổi 
nghề và tạo 

việc làm 
(đồng)

Hỗ trợ ổn 
định đời 

sống 

a b c d e f g h j k k l o p 1 2 3 4 5 6=1+2+3+4+5

1

Nguyễn 
Thanh 

Lành, vợ 
Lê Thị 
Xuân Bình

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

90 20

ONT+C

LN+ 

RSX

1.050,1 1.050,1 400,0 234,9 415,2 604.912.225 47.830.050 652.742.275 749.169.483 33.779.800 31.436.000 7.000.000 1.474.127.558

2

Nguyễn 
Thị Thanh 
Nga, chồng 
Nguyễn 
Văn Kha

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

144 21
ONT+C

LN
1.182,2 1.182,2 400,0 782,2 793.118.150 130.236.300 923.354.450 1.113.528.447 37.324.400 31.436.000 7.000.000 2.112.643.297

3

Nguyễn 
Thị Ngọc 
Thuỷ

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

285 2 ONT 259,1 259,1 259,1 290.192.000 290.192.000 188.812.731 6.616.000 31.920.000 7.000.000 524.540.731

4
Phạm Xuân 
Vương

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

103 21
CLN+ 

RSX
2.347,0 2.347,0 2.347,0 42.929.000 102.999.000 145.928.000 584.814.968 59.330.000 3.936.000 7.000.000 801.008.968

STT Hộ dân Địa chỉ Số 
thửa

Tờ 
bản 
đồ

Loại 
đất

Tổng
 diện 
tích 

thửa 
đất
(m

2
)

Các khoản 
bồi thường, 
hỗ trợ khác

Thưởng 
đẩy nhanh 

tiến độ

Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 

(đồng) 

Diện 
tích

bị thu 
hồi  (m2

)

DT đất xét bồi thường, hỗ trợ Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất 

Phụ lục số 01
BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO MỘT SỐ HỘ DÂN CÓ ĐẤT Ở VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT 

BỊ ẢNH HƯỞNG DO GPMB ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ - DÂN CƯ HIỆP VINH 2 (ĐỢT 28)
(Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 Tổng giá trị 
bồi thường, 

hỗ trợ về đất

Nhà cửa
VKT

Cây cối, 
hoa màu

Số: 3326/QĐ-UBND
Thời gian ký: 08/09/2023 08:00:06 +07:00
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STT Hộ dân Địa chỉ Số 
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Tờ 
bản 
đồ

Loại 
đất

Tổng
 diện 
tích 

thửa 
đất
(m

2
)

Các khoản 
bồi thường, 
hỗ trợ khác

Thưởng 
đẩy nhanh 

tiến độ

Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 

(đồng) 

Diện 
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bị thu 
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DT đất xét bồi thường, hỗ trợ Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất 

 Tổng giá trị 
bồi thường, 

hỗ trợ về đất

Nhà cửa
VKT

Cây cối, 
hoa màu

5

Nguyễn 
Văn Đạt, 
vợ Lê Thị 
Mỹ Nhiên

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

216 2

ONT+C

LN+ 

RSX

2.611,2 2.611,2 400,0 961,2 1.250,0 641.894.900 186.289.800 828.184.700 422.420.047 29.914.900 31.920.000 7.000.000 1.319.439.647

6
Nguyễn 
Công Minh

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

276 2
ONT+C

LN
667,7 667,7 400,0 267,7 620.198.025 44.572.050 664.770.075 374.715.852 37.326.700 36.840.000 7.000.000 1.120.652.627

7

Nguyễn 
Thị Hồng 
Phấn

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

146 21

ONT+C

LN+ 

RSX

1.158,4 1.158,4 400,0 546,4 212,0 776.455.800 95.427.600 871.883.400 287.578.899 38.330.000 80.496.000 7.000.000 1.285.288.299

8
Trần Thị 
Xuân

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

280 2 ONT 213,9 213,9 213,9 239.568.000 239.568.000 147.759.070 4.763.000 81.976.000 7.000.000 481.066.070

9

Nguyễn 
Thị Thu 
(chết), con 
Nguyễn 
Thị Nguyệt 
ĐDKK

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

281 2 ONT 97,5 97,5 97,5 109.200.000 109.200.000 45.679.705 56.248.000 7.000.000 218.127.705
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 Tổng giá trị 
bồi thường, 

hỗ trợ về đất

Nhà cửa
VKT

Cây cối, 
hoa màu

10

Nguyễn 
Văn Sáu, 
vợ Nguyễn 
Thị Thu 
Thuỷ

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

134 21
ONT+H

NK
5.569,6 5.569,6 200,0 472,0 4.897,6 675.138.800 416.522.400 51.840.000 1.143.501.200 841.247.906 88.806.200 30.936.000 7.000.000 2.111.491.306

11
Lê Văn 
Toàn

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

277 2
ONT+C

LN
513,6 513,6 400,0 113,6 521.073.200 18.914.400 539.987.600 242.012.750 6.780.100 31.920.000 7.000.000 827.700.450

12

Huỳnh Văn 
Năm 
(chết), em 
Huỳnh Văn 
Bảy ĐDKK

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

278 2 CLN 141,8 141,8 141,8 3.261.400 9.784.200 13.045.600 11.452.608 2.886.000 7.000.000 34.384.208

13
Nguyễn 
Thanh Hoà

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh 

Vinh, 

huyện Vân 
Canh.

217 2

ONT+C

LN+ 

RSX

3.361,3 3.361,3 400,0 421,3 2.540,0 582.052.600 123.486.450 705.539.050 230.758.549 64.507.100 33.968.000 7.000.000 1.041.772.699

14

Lê Văn 
Nhiều, vợ 
Nguyễn 
Thị Thả

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

283 2 CLN 1.670,3 1.670,3 1.670,3 38.416.900 115.250.700 153.667.600 557.943.695 52.854.144 7.000.000 771.465.439

15

Nguyễn 
Trọng 
Nghĩa, vợ 
Nguyễn 
Thị Mau

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

136 21
T+

Vườn 2.702,7 2.702,7 200,0 382,0 2.120,7 549.777.600 209.931.300 43.200.000 802.908.900 1.115.978.005 86.522.400 38.900.000 7.000.000 2.051.309.305
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Nhà cửa
VKT

Cây cối, 
hoa màu

16

Nguyễn 
Thị Kim 
Hoa

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

104 21

ONT+C

LN+ 

RSX

2.308,7 2.308,7 400,0 496,7 1.412,0 787.270.275 112.352.550 899.622.825 1.222.593.885 89.658.800 43.400.000 7.000.000 2.262.275.510

282 2

ONT+C

LN+ 

RSX

4.852,1

284 2

ONT+C

LN+ 

RSX

286,5

18
Hà Thị 
Mười

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

219 2

ONT+C

LN+ 

RSX

8.025,7 395,3 395,3 198.440.600 65.817.450 264.258.050 242.636.871 11.689.500 518.584.421

19

Trần Văn 
Trung, vợ 
Phạm Thị 
Nhàn

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

137 21

ONT+C

LN+ 

RSX

4.406,7 4.406,7 400,0 2.406,7 1.600,0 950.757.775 434.315.550 1.385.073.325 1.311.034.935 28.989.500 30.936.000 7.000.000 2.763.033.760

20

Trần Đình 
Hưng 
(chết), vợ 
Phạm Thị 
Lưới

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

447 13 5.938.500 2.700.000 8.638.500

21

Võ Xuân 

Ba (chết), 
Vợ Nguyễn 
Thị Lùn

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

296 2 53.200.000 53.200.000

1.395,117 302.497.650 1.193.448.725
Huỳnh Văn 
Bảy

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

3.343,5 7.000.000 2.154.945.589890.951.075 838.295.864 85.265.000 30.936.000400,05.138,6



Đất 
 ở được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
vườn 
được 
BT, 

HT  

(m
2
)

Đất 
 NN 

được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
không 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

Bồi thường, 
hỗ trợ về 

đất (đồng)

Hỗ trợ tự 
chuyển đổi 
nghề và tạo 

việc làm 
(đồng)

Hỗ trợ ổn 
định đời 

sống 

STT Hộ dân Địa chỉ Số 
thửa

Tờ 
bản 
đồ

Loại 
đất

Tổng
 diện 
tích 

thửa 
đất
(m

2
)

Các khoản 
bồi thường, 
hỗ trợ khác

Thưởng 
đẩy nhanh 

tiến độ

Giá trị bồi 
thường, hỗ trợ 

(đồng) 

Diện 
tích

bị thu 
hồi  (m2

)

DT đất xét bồi thường, hỗ trợ Giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất 

 Tổng giá trị 
bồi thường, 

hỗ trợ về đất

Nhà cửa
VKT

Cây cối, 
hoa màu

22
Lê Phụng 
Linh

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

534 13 166.289.503 166.289.503

23
Huỳnh Thị 
Phúc

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

345 13 16.589.760 945.000 17.534.760

24
Huỳnh Thị 
Thi

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

346 13 69.467.648 69.467.648

25

Huỳnh 
Công 

Danh, vợ 
Phạm Thị 
Kiều Diễm 

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

148 21 6.021.845 6.021.845

26

Phạm Hồng 
Huyền, vợ 
Nguyễn 
Thị Thanh 
Nhất

Thôn Hiệp 
Vinh 2, xã 

Canh Vinh

151 21 10.426.200 10.426.200

A 24.205.436.042

B 484.108.721

C 24.689.544.763

Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ

Chi phí phục vụ GPMB (2%)

Tổng cộng:













Đất 
 ở 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

Đất 
vườn 
được 

BT, HT  

(m
2
)

Đất 
 NN được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
không 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

1
Nguyễn Thanh Lành, vợ 
Lê Thị Xuân Bình

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh.

90 20

ONT+C

LN+ 

RSX

1.050,1 1.050,1 400,0 234,9 415,2 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

2
Nguyễn Thị Thanh Nga, 
chồng Nguyễn Văn Kha

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh.

144 21
ONT+C

LN
1.182,2 1.182,2 400,0 782,2 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

3 Nguyễn Thị Ngọc Thuỷ
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

285 2 ONT 259,1 259,1 259,1 259,1

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

4 Phạm Xuân Vương
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

103 21
CLN +  

RSX
2.347,0 2.347,0 0,0 2.347,0 0,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

Hội đồng
 xét giao 01

 lô 150m
2

5
Nguyễn Văn Đạt, vợ Lê 
Thị Mỹ Nhiên

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh.

216 2

ONT+C

LN+ 

RSX

2.611,2 2.611,2 400,0 961,2 1.250,0 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

Phụ lục số 02
BẢNG TỔNG HỢP 16 HỘ DÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIAO ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ BỊ ẢNH HƯỞNG 
DO GPMB ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU TÁI ĐỊNH CƯ - DÂN CƯ HIỆP VINH 2 (ĐỢT 28)

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /      /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT Hộ dân Địa chỉ Số 
thửa

Tờ 
bản 
đồ

Loại đất

Tổng
 diện tích 
thửa đất

(m
2
)

Diện tích 
đất ở đủ 
điều kiện 
giao đất 
tái định 

cư
(m

2
)

Khu Tái định 
cư Ghi chú

Diện tích
bị thu hồi  

(m
2
)

DT đất xét bồi thường, hỗ trợ

Số: 3326/QĐ-UBND
Thời gian ký: 08/09/2023 08:00:39 +07:00



Đất 
 ở 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

Đất 
vườn 
được 

BT, HT  

(m
2
)

Đất 
 NN được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
không 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

STT Hộ dân Địa chỉ Số 
thửa

Tờ 
bản 
đồ

Loại đất

Tổng
 diện tích 
thửa đất

(m
2
)

Diện tích 
đất ở đủ 
điều kiện 
giao đất 
tái định 

cư
(m

2
)

Khu Tái định 
cư Ghi chú

Diện tích
bị thu hồi  

(m
2
)

DT đất xét bồi thường, hỗ trợ

6 Nguyễn Công Minh
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

276 2
ONT+C

LN
667,7 667,7 400,0 267,7 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

7 Nguyễn Thị Hồng Phấn
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

146 21

ONT+C

LN+ 

RSX

1.158,4 1.158,4 400,0 546,4 212,0 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

8 Trần Thị Xuân
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

280 2 ONT 213,9 213,9 213,9 213,9

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

9
Nguyễn Thị Thu (chết), 
con Nguyễn Thị Nguyệt

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh.

281 2

ONT+C

LN+ 

RSX

97,5 97,5 97,5 97,5

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

10
Nguyễn Văn Sáu, vợ 
Nguyễn Thị Thu Thuỷ

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh, huyện 

Vân Canh.

134 21
ONT+H

NK
5.569,6 5.569,6 200,0 472,0 4.897,6 200,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

11 Lê Văn Toàn
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

277 2
ONT+C

LN
513,6 513,6 400,0 113,6 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

12 Nguyễn Thanh Hoà
Thôn Hiệp Vinh 2, 

xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh.

217 2

ONT+C

LN+ 

RSX

3.361,3 3.361,3 400,0 421,3 2.540,0 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A



Đất 
 ở 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

Đất 
vườn 
được 

BT, HT  

(m
2
)

Đất 
 NN được 
BT, HT 

(m
2
)

Đất 
không 

được 
BT, 

HT 

(m
2
)

STT Hộ dân Địa chỉ Số 
thửa

Tờ 
bản 
đồ

Loại đất

Tổng
 diện tích 
thửa đất

(m
2
)

Diện tích 
đất ở đủ 
điều kiện 
giao đất 
tái định 

cư
(m

2
)

Khu Tái định 
cư Ghi chú

Diện tích
bị thu hồi  

(m
2
)

DT đất xét bồi thường, hỗ trợ

13
Nguyễn Trọng Nghĩa, 
vợ Nguyễn Thị Mau

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh

136 21
T+

Vườn 2.702,7 2.702,7 200,0 382,0 2.120,7 200,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

14 Nguyễn Thị Kim Hoa Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh

104 21

ONT+C

LN+ 

RSX

2.308,7 2.308,7 400,0 496,7 1.412,0 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

282 2

ONT+C

LN+ 

RSX

4.852,1

284 2

ONT+C

LN+ 

RSX

286,5

16
Trần Văn Trung, vợ 
Phạm Thị Nhàn

Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh

137 21

ONT+C

LN+ 

RSX

4.406,7 4.406,7 400,0 4.006,7 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A

4.970,5Tổng cộng:

Huỳnh Văn Bảy Thôn Hiệp Vinh 2, 
xã Canh Vinh

3.343,5400,05.138,6 1.395,115 400,0

Khu Tái định 
cư- dân cư 

Hiệp Vinh 1A









Thửa 
đất số

Tờ 
bản đồ 

Diện tích 
thửa đất  
theo hiện 

trạng
(m

2
)

Diện tích 
thu hồi

(m
2
)

Diện tích 
còn lại 
(m

2
)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15= (14+..+1)

1
Huỳnh Phúc Cường, 
vợ Lê Thị Mỹ Thắm Hiệp Vinh 2 150 21 55.806.000

Quyết định số 2920/QĐ-
UBND ngày 4/8/2023

2 Hà Thị Mười Hiệp Vinh 2 219 2 8.025,7 395,3 7.630,4 168.495.535

Quyết định số 90/QĐ-UBND 
ngày 10/1/2023

- Phụ lục 1: Điều chỉnh giảm 
diện tích thu hồi và giá trị bồi 
thường hỗ trợ

3
Trần Văn Trung, vợ 
Phạm Thị Nhàn Hiệp Vinh 2 137 21 4.406,7 4.406,7 0,0 1.102.983.980

Quyết định số 1873/QĐ-
UBND ngày28/5/2023

- Phụ lục 1: Điều chỉnh giảm 
diện tích thu hồi và giá trị bồi 
thường hỗ trợ
- Phụ lục 2: thu hồi 01 lô đất 
tái định cư có diện tích 150m2 
tại khu Tái định cư - dân cư 
Hiệp Vinh 1A

A- 12.432,4 4.802,0 7.630,4 1.327.285.515

B- 26.545.710

C 1.353.831.225

Phụ lục số 03
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỀU CHỈNH GIẢM GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CHO 03 HỘ DÂN ĐÃ ĐƯỢC

 PHÊ DUYỆT TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/QĐ-UBND NGÀY 10/01/2023, QUYẾT ĐỊNH SỐ 1873/QĐ-UBND NGÀY 
28/5/2023 và QUYẾT ĐỊNH SỐ 2920/QĐ-UBND NGÀY 04/8/2023 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày     /     /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT
Giá trị 

điều chỉnh giảm Ghi chú

Tổng giá trị điều chỉnh giảm

Hạng/
nhóm 

đất

 Giảm chi phí phục vụ GPMB: (A*2%)

Tổng cộng (A+B)

Hộ dân Địa chỉ Nhân 

khẩu

Thông tin theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi 
đo đạc năm 2017

Loại 
đất Vị trí

Số: 3326/QĐ-UBND
Thời gian ký: 08/09/2023 08:02:25 +07:00



Thửa 
đất số

Tờ 
bản đồ 

Diện tích 
thửa đất  
theo hiện 

trạng
(m

2
)

Diện tích 
thu hồi

(m
2
)

Diện tích 
còn lại 
(m

2
)

STT
Giá trị 

điều chỉnh giảm Ghi chú

Hạng/
nhóm 

đất
Hộ dân Địa chỉ Nhân 

khẩu

Thông tin theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi 
đo đạc năm 2017

Loại 
đất Vị trí



Thửa 
đất số

Tờ 
bản đồ 

Diện tích 
thửa đất  
theo hiện 

trạng
(m

2
)

Diện tích 
thu hồi

(m
2
)

Diện tích 
còn lại 
(m

2
)

STT
Giá trị 

điều chỉnh giảm Ghi chú

Hạng/
nhóm 

đất
Hộ dân Địa chỉ Nhân 

khẩu

Thông tin theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi 
đo đạc năm 2017

Loại 
đất Vị trí



Thửa 
đất số

Tờ 
bản đồ 

Diện tích 
thửa đất  
theo hiện 

trạng
(m

2
)

Diện tích 
thu hồi

(m
2
)

Diện tích 
còn lại 
(m

2
)

STT
Giá trị 

điều chỉnh giảm Ghi chú

Hạng/
nhóm 

đất
Hộ dân Địa chỉ Nhân 

khẩu

Thông tin theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi 
đo đạc năm 2017

Loại 
đất Vị trí



Thửa 
đất số

Tờ 
bản đồ 

Diện tích 
thửa đất  
theo hiện 

trạng
(m

2
)

Diện tích 
thu hồi

(m
2
)

Diện tích 
còn lại 
(m

2
)

STT
Giá trị 

điều chỉnh giảm Ghi chú

Hạng/
nhóm 

đất
Hộ dân Địa chỉ Nhân 

khẩu

Thông tin theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất bị thu hồi 
đo đạc năm 2017

Loại 
đất Vị trí









#REF!

#REF!



#REF!

#REF!
#REF!

#REF!
0,0


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































